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I. Bệnh viện Đa khoa tỉnh

a. Bác sĩ đa khoa

01 Ngô Thế Anh 14/12/1998
Khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

02 Lê Quang Bình 10/4/1987
Khu phố 8, phường Hưng Long, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

03 Nguyễn Bình Cẩn 10/10/1986
Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

04 Cao Linh Chi 20/11/1997
Ấp 4, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

05 Lê Thị Hồng Dinh 10/3/1993
Khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

06 Trần Bảo Đông 23/5/1996
Khu phố 2, phường Phước Bình, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

07 Phan Văn Đức 04/10/1996
Số 53, Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

08
Hoàng Thị 

Hoài
Dung 08/9/1993

Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

09 Trần Văn Dũng 11/10/1986
Ấp 7, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

10 Lê Văn Hải 12/12/1995
Số nhà 1407, đường Phú Riềng đỏ, Phường Tân 

Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

11
Trịnh Thị 

Xuân
Hạnh 30/4/1996

Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

Số 

báo 

danh

Địa chỉ nơi ởHọ và tên
Giới 

tính

Ngày 

tháng năm 

sinh

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Vị trí dự tuyển

(Kèm theo Thông báo số:                 /TB-HĐTDVC ngày          tháng          năm 2023 của Sở Y tế)

SỞ Y TẾ
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Đối tượng ưu 

tiên
Ghi chú

Số 

báo 

danh

Địa chỉ nơi ởHọ và tên
Giới 
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Ngày 
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sinh

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Trình độ 

chuyên 

môn

Vị trí dự tuyển

12
Nguyễn Thị 

Ngọc
Hiệp 06/06/1998

Số 1477, đường Phú Riềng đỏ, Phường Tân 

Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

13 Dương Trung Hiếu 21/9/1992
Ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

14 Hoàng Thị Hoa 25/11/1996
Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

15 Lê Xuân Hoạt 03/02/1979
Ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

16 Lê Xuân Hương 05/05/1994
Khu phố 02, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

17
Nguyễn Thị 

Thu
Hường 20/11/1994

Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

18 Vũ Hồ Thị Hường 21/02/1997
Khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

19 Hoàng Đức Huy 06/01/1993
Thôn 4, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

20
Điểu Nguyễn 

Đăng
Huy 23/4/1997

Ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

21 Phù Lập Huy 01/3/1998
Thôn 4, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

22 Lăng Quốc Khánh 25/11/1996
Thôn 7, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

23 Nguyễn Trung Kiên 28/4/1982
Khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

24 Hà Đình Kỳ 19/5/1983
Ấp 7, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

25 Lê Trà Linh 15/10/1998
Khu phố 1, phường Tân Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

26 Sỳ Phương Linh 31/01/1995
Khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

27
Tô Thái 

Khánh
Linh 31/3/1997

Khu phố 2, phường Tân Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

28 Nguyễn Diệu Linh 10/7/1994
Khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không
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29 Đặng Tuấn Linh 14/11/1989
Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Quân nhân 

chuyên nghiệp 

phục viên

30 Nhữ Xuân Lộc 12/8/1988

Số 01, Đường Bùi Viện, khu phố 1, phường 

Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

Nam
Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

31 Đinh Văn Minh 17/12/1990
Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

32 Bùi Công Minh 27/3/1998
Thôn 4, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

33
Nguyễn Thị 

Bích
Ngọc 21/02/1996

Khu phố 3, phường Long Phước, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

34 Chu Thị Ngọc 20/5/1997
Thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

35 Phan Văn Nhân 06/7/1993
Khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

36
Nguyễn Thị 

Cẩm
Nhung 22/11/1996

Thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

37 Bùi Hồng Nhung 09/4/1995
Số 1609, Quốc lộ 14, Khu phố 2, phường Tiến 

Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

38 Vũ Đại Pháp 13/10/1988
Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

39 Hà Ngọc Phước 10/01/1994

Nhà L11, đường N4, Khu dân cư Phúc Thành, 

xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình 

Phước

Nam
Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

40
Trương Bùi 

Bích
Phương 30/10/1993

Ấp 7, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

41 Nguyễn Văn Quang 15/8/1991
Khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

42 Nguyễn Văn Quyên 25/5/1977
Khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự
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43 Lưu Văn Siu 10/10/1994
Thôn 9, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

44 Bùi Thị Thúy Sương 29/4/1995
Khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

45 Nguyễn Thị Thắm 14/12/1990
Khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

46 Bùi Đức Thắng 16/01/1997
Phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

47 Nguyễn Ngọc Thế 16/02/1998
Khu phố 02, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

48 Khổng Văn Thuận 07/3/1993
Khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

49 Trần Thị Hoài Trang 18/11/1991

Số 53, đường Phạm Ngọc Thạch, Khu phố 1, 

phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

Nữ
Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

50 Mã Thùy Trang 24/01/1994
Khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

51 Nguyễn Anh Tú 28/6/1996
Phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

52 Bùi Thanh Tùng 06/5/1995
Khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

53
Nguyễn Mai 

Thanh
Tùng 01/10/1996

Nhà trọ Ngọc Bích, đường Lý Thường Kiệt, 

Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

Nam
Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

54 Trần Thị Tươi
Khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

55 Phan Văn Tường 16/6/1994
Ấp 7, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

56 Phạm Văn Tuyến 05/10/1977
Khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III Không

57 Trần Thị Tuyết 09/09/1984
Khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ đa 

khoa
Đại học Bác sĩ hạng III

Người dân tộc 

thiểu số

b. Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt
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58
Trịnh Hạp 

Quỳnh
Như 08/12/1996

Ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nữ

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - Mặt

Đại học Bác sĩ hạng III Không

c. Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh

59
Trần Thị 

Thanh
Thảo 02/10/1993

Khu phố Tân Hưng, thị trấn Đức Phong, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Nữ

Chẩn đoán 

hình ảnh

Bác sĩ 

chuyên 

khoa cấp I

Bác sĩ hạng III Không

II. Bệnh viện Y học cổ truyền

a. Bác sĩ y học cổ truyền

60 Lương Văn Cao 22/01/1993
Thông Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú 

Riềng, tình Bình Phước
Nam

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

Đại học Bác sĩ hạng III Không

61
Nguyễn Thị 

Mỹ
Dung 21/3/1997

Tổ 6, Khu phố 2, phường Tân Đồng, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

Đại học Bác sĩ hạng III Không

62 Bùi Thị Minh Hiếu 09/9/1994
Khu phố 1, phường Tân Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

Đại học Bác sĩ hạng III Không

63 Chu Quang Hưng 08/01/1993
Số 120, đường Trần Phú, Phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

Đại học Bác sĩ hạng III Không

64 Lê Thị Huyền 10/6/1996
Tổ 4, Khu phố 3, phường Tân Đồng, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

Đại học Bác sĩ hạng III Không

65 Đặng Thị Lệ 16/5/1996
Khu phố 2, phường Tân Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

Đại học Bác sĩ hạng III Không

66 Trần Thị Lương 12/02/1997
Ấp 7, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nữ

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

Đại học Bác sĩ hạng III Không

67 Nguyễn Hữu Quyết 23/4/1994
Khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

Đại học Bác sĩ hạng III Không
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68 Bàn Thị Sỹ 23/12/1992
Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
Nữ

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

Đại học Bác sĩ hạng III
Người dân tộc 

thiểu số

69
Trịnh Thị 

Ngọc
Ửng 25/6/1983

Thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước
Nữ

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

Đại học Bác sĩ hạng III Không

70 Trần Ngọc Vương 22/6/1991
Thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước
Nam

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

Đại học Bác sĩ hạng III Không

b. Dược sĩ đại học

71
Lê Nguyễn 

Thiên
Kim 25/7/1996

Tổ 01, Khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ Dược sĩ Đại học Dược hạng III Không

72 Hạ Thị Yên 21/3/1990
Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước
Nữ Dược sĩ Đại học Dược hạng III Không

c. Dược sĩ cao đẳng

73 Đỗ Thị Thanh Hà 03/4/1985
Khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ Dược sĩ Cao đẳng Dược hạng IV Không

74 Nguyễn Công Hoàng 10/01/1984
Ấp Minh Tân, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước
Nam Dược sĩ Cao đẳng Dược hạng IV Không

75 Trần Thị Yên 16/10/1987
Khu phố 4, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ Dược sĩ Cao đẳng Dược hạng IV Không

c. Cử nhân điều dưỡng

76
Phạm Thị 

Quỳnh
Dung 21/10/1996

Khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Điều 

dưỡng
Đại học

Điều dưỡng 

hạng III
Không

77 Dương Thị Hải 08/3/1991
Ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước
Nữ

Điều 

dưỡng
Đại học

Điều dưỡng 

hạng III
Không

78 Phan Thị Ánh Tuyết 14/9/1990
Ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước
Nữ

Điều 

dưỡng
Đại học

Điều dưỡng 

hạng III
Không

79 Hoàng Thị Vui 05/02/1988
Ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước
Nữ

Điều 

dưỡng
Đại học

Điều dưỡng 

hạng III
Không
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80 Hoàng Thị Xuyến 11/01/1988
Khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Điều 

dưỡng
Đại học

Điều dưỡng 

hạng III
Không

d. Y sĩ y học cổ truyền

81 Trương Hữu Đông 20/11/1990
Khu phố 1, phường Tân Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước
Nam

Y sĩ y học 

cổ truyền
Trung cấp Y sĩ hạng IV

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

82 Lâm Lực 30/3/1989
Ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước
Nam

Y sĩ y học 

cổ truyền
Trung cấp Y sĩ hạng IV

Người dân tộc 

thiểu số

III. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

a. Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng

83 Điểu Rôm 16/6/1996
Bu Tung, xã Quảng Tín, huyện Đăk R'Lấp, tỉnh 

Đăk Nông
Nam

Bác sĩ y 

học dự 

phòng

Đại học Bác sĩ hạng III
Người dân tộc 

thiểu số

IV. Trung tâm Pháp y

a. Cử nhân điều dưỡng

84 Lê Thị Hoa 31/7/1987
Khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Điều 

dưỡng
Đại học

Điều dưỡng 

hạng III
Không

85 Phạm Sa Ly 17/10/1990
Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Điều 

dưỡng
Đại học

Điều dưỡng 

hạng III
Không

b. Y sĩ đa khoa

86 Nguyễn An Hoài 01/10/1994
Khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Nữ

Y sĩ đa 

khoa
Trung cấp Y sĩ hạng IV Không

DANH SÁCH NÀY CÓ 86 NGƯỜI
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